
      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Số:           /QĐ-ĐHNN                          Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 
                   
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc miễn học và công nhận điểm các học phần ngoại ngữ  

đối với 18 sinh viên đã dự thi các kì thi ngoại ngữ Quốc tế (Tháng 05.2022) 

  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN 

   
Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành 

viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-ĐHNN, ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ; 

Căn cứ Hướng dẫn 297/HD –ĐHQGHN ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Đại học Quốc 

Gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong 

chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;  

Căn cứ Thông báo số 1712/TB-ĐHNN ngày 23 tháng 12 năm 2021 về thời gian nộp chứng 

chỉ ngoại ngữ 2 năm 2021 để phủ điểm và xác định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2;  

       Xét đơn xin miễn học các học phần ngoại ngữ của sinh viên, kèm theo các chứng chỉ, giấy 

báo kết quả các kì thi ngoại ngữ, các kết quả hậu kiểm chứng chỉ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận kết quả của các kì thi ngoại ngữ cho 18 sinh viên (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Các sinh viên trên được miễn học và ghi điểm tối đa cho học phần ngoại ngữ 

tương ứng với kết quả đạt được và các học phần ở trình độ thấp hơn chưa tích lũy. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng các đơn 

vị liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:      

- Ban giám hiệu (để báo cáo); 
- Các đơn vị đào tạo (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Vh15.   

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 



 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ - ĐỢT 2 THÁNG 5/2022 

Ban hành kèm Quyết định số:            /QĐ-ĐHNN ngày           tháng            năm 2022 

                    

  Họ và tên Ns Mssv 
Số CMND/ 

CCCD 
Khóa CTĐT Khoa CC Điểm Ngày thi 

TĐ 
đạt 

được 
TĐ y/c HP đã TL 

Học phần được phủ 

CS1 CS2 CS3 CS4 B1 CĐR 

1 Trần Hà Anh 03/01/2003 21041698 001303016330 QH.2021 Chuẩn Bm ẢRập IELTS 6.0 13/03/2021 Bậc 4 Bậc 3 Chưa         x x 

2 Đào Thị Linh 16/07/1998 16041820 031198005882 QH2016 Chuẩn K. Hàn HSK 
HSK3:259/300;  
HSKK 67/100 

09/01/2021 Bậc 3 Bậc 3 
CS1, CS2,  
CS3:F 

    x     x 

3 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/08/1999 17041315 027199006209 QH2017 Chuẩn K. Hàn IELTS 6.5 27/02/2022 Bậc 5 Bậc 3 CS1   x x     x 

4 Nguyễn Thị Ngân 17/04/1999 17041319 027199000348 QH.2018 Chuẩn K. Hàn HSK 
HSK3: 292/300;  
HSKK 66/100 

09/05/2022 Bậc 3 Bậc 3 CS1   x x     x 

5 Nguyễn Thị Cúc  19/08/2000 18041082 036300003831 QH2018 Chuẩn K. Hàn IELTS 7.5 20/01/2022 Bậc 5 Bậc 3 CS1   x x     x 

6 Bùi Hà Linh 10/04/2003 21040300 001303001080 QH.2021 Chuẩn K. Nga IELTS 6.5 09/01/2021 Bậc 5 Bậc 3 Chưa         x x 

7 Trịnh Linh Lan  09/03/2003 21040484 231303000035 QH.2021 Chuẩn K. Nga IELTS 6.0 20/02/2021 Bậc 4 Bậc 3 Chưa         x   

8 Nguyễn Hồng Hạnh 22/08/1999 17040306 001199014940 QH2018 Chuẩn K. Nhật VSTEP  6.5 05/03/2022 Bậc 4 Bậc 3 CS1   x x     x 

9 Lâm Hà Phương 03/07/1999 17040753 001199031326 QH2017 Chuẩn K. Pháp TOEIC 
Nghe: 395, Đọc: 

345,  
Nói 140, Viết: 150 

06/04/2021 Bậc 3 Bậc 3 CS1   x x     x 

10 Nguyễn Mai Chi 16/11/2000 18040746 022300001553 QH2018 Chuẩn K. Pháp IELTS 8.5 04/11/2020 Bậc 6 Bậc 3 Chưa x x x     x 

11 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/11/2000 18040761 035300000798 QH2018 Chuẩn K. Pháp HSK 
HSK4 - 287/300,  
HSKK: 68/100 

26/03/2022 Bậc 4 Bậc 3 Chưa x x x     x 

12 Lê Thị Cúc 12/06/1997 16040516 175010733 QH2016 Chuẩn K. SPTA HSK 
HSK3: 238/300,  
HSKK: 72/100 

27/02/2022 Bậc 3 Bậc 3 CS1, CS2     x     x 

13 Trịnh Bảo Ngọc 27/06/1999 16042064 001199017920 QH2016 Chuẩn K. SPTA TCF 343 16/02/2022 Bậc 3 Bậc 3 CS1 Trung x x x     x 

14 Nguyễn Minh Hiếu 10/02/2000 18040455 132452286 QH2018 CLCVNU K. SPTA NAT-TEST 115 13/02/2022 Bậc 4 Bậc 4 CS1   x x x   x 

15 Hoàng Thị Thu Hà 31/05/2000 18040558 036300012344 QH2018 Chuẩn K. SPTA HSK 
HSK3: 286/300,  
HSKK: 76/100 

11/12/2021 Bậc 3 Bậc 3 CS1 x x x     x 

16 Nguyễn Thu Hoài 14/08/2000 18040566 036300008592 QH2018 Chuẩn K. SPTA HSK 
HSK3:265/300 
HSKK 86/100 

27/02/2022 Bậc 3 Bậc 3 CS1 x x x     x 

17 Hoàng Hải Yến  20/03/2000 18041603 001300016669 QH2017 Chuẩn K. Trung TOEIC 
Nghe: 485, Đọc: 

415,  
Nói: 170, Viết: 150 

14/02/2022 Bậc 4 Bậc 3 CS1: Hàn x x x     x 

18 Nguyễn Thuỳ Linh 13/02/2003 21040403 001303000201 QH.2020 Chuẩn K. Trung IELTS 7.0 16/07/2020 Bậc 5 Bậc 3 Chưa         x x 

 
Danh sách gồm 18 sinh viên 

                 

 
Người lập bảng: Nguyễn Việt Hòa 
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